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MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 6
Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề bài gồm 01 trang)


Câu 1 (2,0 điểm).

a) Cụm động từ là gì? 

b) Tìm cụm động từ trong những câu sau:
     - Em bé còn đang đùa nghịch ở sau nhà. (1) 
     - Vua cha yêu thương Mị Nương hết mực, muốn kén cho con một người chồng thật xứng đáng. (2)
Câu 2 (3,0 điểm).    

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu dưới đây:
Một cửa hàng bán cá làm cái biển đề mấy chữ to tướng: 
                            "Ở ĐÂY CÓ BÁN CÁ TƯƠI"
Biển vừa treo lên, có người qua đường xem, cười bảo:
 
- Nhà này xưa quen bán cá ươn hay sao mà bây giờ phải đề biển là cá "tươi"?

Nhà hàng nghe nói, bỏ ngay chữ "tươi" đi.

Hôm sau, có người khách đến mua cá, cũng nhìn lên biển, cười bảo:
    
- Người ta chẳng nhẽ ra hàng hoa mua cá hay sao, mà phải đề là "ở đây"?
 Nhà hàng nghe nói, bỏ ngay hai chữ "ở đây" đi.
 Cách vài hôm, lại có một người khách đến mua cá, cũng nhìn lên biển, cười bảo: 
     
- Ở đây chẳng bán cá thì bày cá ra để khoe hay sao mà phải đề là "có bán"?
Nhà hàng nghe nói lại bỏ ngay hai chữ "có bán" đi. Thành ra biển chỉ còn có mỗi một chữ "cá". Anh ta nghĩ trong bụng chắc từ bây giờ không còn ai bắt bẻ gì nữa.
Vài hôm sau, người láng giềng sang chơi, nhìn cái biển, nói: 
   
 - Chưa đi đến đầu phố đã ngửi mùi tanh, đến gần nhà thấy đầy những cá, ai chẳng biết là bán cá, còn đề biển làm gì nữa?
      
Thế là nhà hàng cất nốt cái biển!

                                                              (Treo biển - SGK Ngữ văn 6, tập một)

     
a) Văn bản trên thuộc thể loại truyện dân gian nào? Nêu khái niệm của thể loại truyện dân gian đó?
     
b) Nội dung tấm biển đề treo ở cửa hàng (“Ở đây có bán cá tươi”) có mấy yếu tố? Em hãy nêu vai trò của từng yếu tố?
      
c) Qua văn bản tác giả dân gian muốn phê phán điều gì?

Câu 3 (5,0 điểm).
Trẻ em vẫn mơ ước vươn vai một cái là trở thành tráng sĩ như Thánh Gióng. Em hãy tưởng tượng mình mơ thấy Thánh Gióng và hỏi ngài bí quyết xem ngài khuyên em như thế nào?
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